
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cách ly y tế tại nhà đối với công dân 

để phòng chống dịch bệnh COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG NGHIỆP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 
22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật phòng chống các bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Phòng chống bệnh truyền 
nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch 
đặc thù trong thời gian có dịch;

Theo đề nghị của Trạm trưởng trạm y tế xã Quảng Nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà đối với 43 công dân F1 của 
38 F0 cách ly từ ngày 02/3/2022 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đối tượng được cách ly phải thực hiện đúng các yêu cầu cách ly y 
tế được quy định tại Điều 3 của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

Thời gian cách ly: Từ ngày 02/3/2022 đến hết ngày 06/3/2022 tại nhà, địa 
chỉ (thôn Mỹ Đức, thôn Mạc, thôn Kiêm Tân) xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương.

Giao cho Trạm Y tế xã Quảng Nghiệp thực hiện các yêu cầu chuyên môn 
về việc theo dõi, giám sát người được cách ly y tế tại nhà (Báo cáo tình hình giám 
sát về Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của xã qua Văn phòng-Thống kê vào 
16h00 hàng ngày).

Điều 3: Trưởng Trạm Y tế, ông (bà) có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều1;
- Trạm y tế;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Chí Mạnh

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG NGHIỆP

Số: 326/QĐ - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quảng Nghiệp, ngày  02 tháng 3 năm 2022



DANH SÁCH CÔNG DÂN F1 CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ
(Kèm theo Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 02/3/2022

 của UBND xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương)

STT Họ và tên Ngày, 
tháng
năm 
sinh

Số CMND
CCCD

Địa chỉ hiện nay

1. Nguyễn Thị Phượng 1967 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
2. Lê Huyền Trang 1991 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
3. Trần Duy Khánh 2007 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
4. Nguyễn Thị Khoa 1964 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
5. Nguyễn Thị Thơm 1969 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
6. Trần Đình Lũy 1965 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
7. Trần Thị Nhớn 1956 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
8. Đỗ Thị Kền 1954 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
9. Trương Tiến Thinh 1951 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
10. Trần Đình Sơn 1985 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
11. Lê Thị Hương 1991 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
12. Trần Đình Hải 1954 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
13. Trần Thị Hường 1952 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
14. Trần Nguyễn Vinh 2009 Thôn Mạc, xã Quảng Nghiệp
15. Vũ Thị Phượng 1987 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
16. Nguyễn Thành Minh 1987 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
17. Nguyễn Quỳnh Trang 1993 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
18. Nguyễn Đức Bắc 1960 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
19. Nguyễn Thị Duân 1960 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
20. Trịnh Duy Nghiêm 1981 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
21. Nguyễn Thị Thảm 1982 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
22. Nguyễn Thị Luyến 1968 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
23. Nguyễn Văn Xứng 1949 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
24. Nguyễn Hải Dương 1986 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
25. Nguyễn Văn Bằng 1978 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
26. Nguyễn Thị Thùy 1999 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
27. Nguyễn Thị Phương 2002 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp



28. Nguyễn Thị Thùy Dương 1989 Thôn Mỹ Đức, xã Quảng Nghiệp
29. Nguyễn Thị Hỡi 1962 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
30. Nguyễn Thị Hương 1983 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
31. Nguyễn Viết Khoa 1978 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
32. Bùi Văn Thạo 1986 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
33. Bùi Văn Quảng 2008 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
34. Nguyễn Thị Thơm 1978 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
35. Nguyễn Gia Khánh 2007 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
36. Nguyễn Đình Khuôn 1948 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
37. Nguyễn Thị Oanh 1961 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
38. Nguyễn Đình Biên 1985 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
39. Hoàng Đình Quân 1978 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
40. Hoàng Đình Quyết 2006 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
41. Nguyễn Thị Tuấn 1945 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
42. Trần Đình Tiến 1977 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
43. Vũ Thị Duyên 1978 Thôn Kiêm Tân, xã Quảng Nghiệp
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